
UỶ BAN NHÂN DÂN                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  HUYỆN NGA SƠN                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 74 /BC-UBND                                                       Nga Sơn, ngày  10 tháng 4  năm 2015

BÁO CÁO
Tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2014; 

Phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2015.

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI,
TÌM KIẾM CỨU NẠN NĂM 2014.

Năm 2014, tình hình thiên tai tiếp tục diễn biến bất thường và phức tạp. Ban
chỉ huy (BCH) phòng chống thiên tai (PCTT) và tìm kiếm cứu nạn (TKCN) huyện
đã chủ động trong công tác phòng ngừa thảm họa do thiên tai gây ra, thường
xuyên kiểm tra, đôn đốc, chủ động xây dựng phương án PCTT và TKCN theo
phương châm “4 tại chỗ” đảm bảo chủ động có hiệu quả. Tổ chức thường trực,
theo dõi chặt chẽ những diễn biến của mưa, bão, chủ động trong triển khai ứng
phó, khắc phục hậu quả thiên tai. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, Đoàn thể đã nêu
cao tinh thần trách nhiệm trong công tác PCTT - TKCN; tích cực phối hợp khắc
phục thiệt hại, ổn định đời sống.

1. Tình hình thời tiết, thiên tai năm 2014. 
- Năm 2014, tổng lượng mưa trên địa bàn huyện là 1.267mm thấp hơn trung

bình nhiều năm và thấp hơn năm 2013 là 170mm. Có 2 đợt mưa to, đợt mưa từ
ngày 27/4-5/5/2014 là 164 mm, từ ngày 28/8 – 3/9/2014 do ảnh hưởng của ATNĐ
(áp thấp nhiệt đới) đã gây ra mưa lớn là 223 mm làm ảnh hưởng đến một số diện
tích lạc chiêm và cây ớt trên địa bàn huyện. 

- Năm 2014 bão và ATNĐ đều ít hơn so với nhiều năm, có 3 cơn bão và 1
ATNĐ hoạt động trên Biển Đông và ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam. Trên địa
bàn tỉnh Thanh Hóa không có bão và ATNĐ, bị ảnh hưởng của 9 đợt gió mùa
Đông Bắc và 16 đợt không khí lạnh tăng cường. Nhìn chung, trong năm qua trên
địa bàn huyện Nga Sơn ít bị ảnh hưởng và thiệt hại do thiên tai gây ra, thời tiết
tương đối thuận lợi cho sản xuất phát triển nông nghiệp.  

2. Kết quả công tác PCTT - TKCN NĂM 2014.
2.1. Các văn bản đã ban hành:

Trong năm 2014 UBND huyện đã ban hành 12 văn bản và 5 công điện liên quan trực
tiếp đến phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, bao gồm:

- Báo cáo số 87/BC-UBND ngày 06/5/2014, về việc tổng kết công tác PCLB và
TKCN năm 2013; Phương án PCLB và TKCN năm 2014.

- Quyết định số 602/QĐ-UBND ngày 06/5/2014 của Chủ tịch UBND huyện Nga
Sơn về việc thành lập Ban chỉ huy PCLB và TKCN năm 2014; Thông báo về việc phân
công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ huy PCLB và TKCN năm 2014.

- Quyết định số 603/QĐ-UBND ngày 06/5/2014 của Chủ tịch UBND huyện Nga
Sơn về việc giao chỉ tiêu vật tư phòng chống lụt bão  năm 2014. 

- Quyết định số 604/QĐ-UBND ngày 06/5/2014 của Chủ tịch UBND huyện Nga
Sơn về việc giao chỉ tiêu lực lượng tuần tra canh gác đê kè, cống năm 2014.
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- Quyết định số 702/QĐ-UBND ngày 28/5/2014 của Chủ tịch UBND huyện Nga
Sơn về việc thành lập Ban chỉ huy trọng điểm PCLB năm 2014 (trọng điểm công trình
Âu-cống Mỹ Quan Trang) trên đê hữu sông Hoạt xã Nga Thiện, huyện Nga Sơn. 

- Phương án số 29/PA-BCHPCLB ngày 19/6/2014 của Ban chỉ huy PCLB huyện
Nga Sơn về việc di dời dân khu vực có nguy cơ ngập lụt cao huyện Nga Sơn năm 2014.

- Phương án trọng điểm PCLB năm 2014: Trọng điểm cụm công trình Âu - cống
Mỹ Quan Trang) trên đê hữu sông Hoạt xã Nga Thiện, huyện Nga Sơn. 

- Công văn số: 202/UBND ngày 08/5/2014 của UBND huyện Nga Sơn về việc làm
thủy lợi trước lụt tiểu mãn năm 2014;

- Công văn số: 284/UBND ngày 11/6/2014 của UBND huyện Nga Sơn về việc nạo
vét kênh tiêu làm thủy lợi nội đồng; chặt tỉa cành cây đảm bảo PCLB năm 2014.

- Thông báo số 97/TB-BCPCLB ngày 10/6/2014 của Ban chỉ huy PCLB và TKCN
huyện Nga Sơn về việc thông báo lịch kiểm tra công tác phòng chống lụt bão năm
2014.

- Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 04/6/2014 về việc tập huấn PCLB và TKCN
năm 2014; 

- Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 25/6/2014 về việc xử lý sạt lở đê tả sông Càn xã
Nga Điền phục vụ phòng chống thiên tai năm 2014.

- Trong năm Ban chỉ đạo PCLB-TKCN đã ban hành 05 công điện chỉ đạo các
ngành, các cấp và các địa phương tập trung đối phó với thiên tai.

2.2. Công tác PCLB, TKCN năm 2014 đã được triển khai.
- Ngày 12/5/2014 UBND huyện tổ chức hội nghị tổng kết công tác PCLB và

TKCN năm 2013; triển khai phương án PCLB và TKCN năm 2014; Phân công cho các
thành viên nhiệm vụ cụ thể cho các ban nghành, MTTQ, các Đoàn thể và UBND các xã,
thị trấn. 

- Triển khai kế hoạch làm thủy lợi trước lụt tiểu mãn năm 2014; triển khai các nhiệm
vụ cụ thể đảm bảo PCLB năm 2014. UBND huyện đã chỉ đạo 27 xã, thị trấn nạo vét kênh
tiêu, làm thủy lợi nội đồng, tháo bỏ vật cản khơi thông dòng chảy toàn bộ hệ thống kênh
tiêu liên xã và kênh tiêu nội đồng trên toàn huyện đến hết ngày 30/6/2014 với khối lượng
đào vét là 156.867 m3.

- Việc chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc công tác chuẩn bị PCLB ở các xã, thị trấn được
huyện triển khai khẩn trương, tích cực. Ban chỉ huy PCLB, TKCN huyện tổ chức kiểm tra
công tác chuẩn bị phòng chống lụt bão, TKCN ở tất cả các xã, thị trấn theo phương châm
“4 tại chỗ”. Kết quả kiểm tra: các xã, thị trấn đã xây dựng được phương án PCLB, tổ chức
lực lượng nhân lực nạo vét kênh tiêu, kênh nội đồng, khơi thông dòng chảy có hiệu quả,
chuẩn bị đầy đủ vật tư dự trữ, lực lượng canh đê, kè, cống. Đắp đất dự trữ các cống, bồi
trúc đê bị sạt lở. Một số vật tư chuẩn bị vượt chỉ tiêu của tỉnh giao như đá hộc, đá dăm, cát,
cọc tre, bao tải. Các xã ven sông, cửa biển đã có phương án di dời dân sinh sống ngoài đê,
bãi triều và các vùng có thể sảy ra ngập úng khi có bão lụt sảy ra; các xã có tàu thuyền có
phương án neo đậu tàu thuyền tránh bão cho 282 tàu thuyền các loại. Tổ chức sa thải đập
tạm sông Càn đảm bảo phục vụ tiêu thoát lũ trong mùa mưa.

- Tổ chức hội nghị tập huấn công tác PCLB, diễn tập xử lý tình huống về đê điều tại
xóm 4, xóm 5 xã Nga Điền. Kết quả đã huy động 350 người, 4.500 bao tải, 150 m3 đất
thịt, 50 cây tre, 2.040 cọc tre, 162 m2 phên liếp và phương tiện ở 6 xã Nga Điền, Nga Phú,
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Nga Thái, Nga An, Nga Thành, Giáp để xử lý 270m đê tả sông Càn, bị xung yếu chưa
được nâng cấp đạt kết quả cao và hoàn thành sớm hơn so với yêu cầu của tỉnh.

- Chi nhánh thủy lợi Nga Sơn đã chủ động bảo dưỡng máy móc, tu sửa kịp thời phần cơ
điện các trạm bơm tiêu như Trạm bơm Xa Loan, Ba Đình, Nga Vịnh, Nga Thắng, Nam Nga
Sơn, Nga Thiện trước lụt tiểu mãn để sẵn sàng phục vụ bơm nước chống úng. 

- Về vật tư dự trữ toàn huyện: Đất dự trữ: 6.440 m3, đạt 123,6 % KH, đá hộc: 325 m3,
đạt 85,5 % KH, đá dăm: 286 m3, đạt 130 % KH, cát: 361m3, đạt 114,6 % KH, rơm, rạ:
13.910 kg, đạt 68,3 % KH, bao tải: 85.243 cái, đạt 88,3 % KH, bạt, phên liếp: 13.436 m2,
đạt 86,5 % KH, rọ tre (rọ sắt) 2.102 cái, đạt 79,4 % KH, cọc tre: 13.302 cái, đạt 73,7 %
KH, tre cây: 8.645 cây, đạt 81,1 % KH, bó rồng: 5.510 bó, đạt 75,9 % KH. Về cơ bản,
nguồn vật tư dự phòng, hệ thống phương tiện, trang thiết bị và lực lượng PCTT - TKCN
đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ phòng, chống lụt, bão và giảm nhẹ thiên tai năm 2014.

- Công trình thuộc vốn Trung ương và tỉnh đầu tư: Củng cố nâng cấp đê tả sông Lèn,
đê hữu sông Càn xã Nga Tiến - Nga Thái - Nga Phú; đê tả sông Càn xã Nga Điền; đê Biển
giai đoạn 2 với tổng khối lượng 353.728 m3 đất đá, 21.010 m3 bê tông, sản xuất 347.090
cấu kiện bê tông.

- Công trình thuộc vốn cấp huyện: Bảo dưỡng mặt đê hữu sông Hoạt từ Nga Thắng
đến Nga Thiện huyện Nga Sơn (L=12,9km) ; Tôn cao áp trúc đê chắn lũ trạm bơm Nga
Thiện phục vụ phòng chống lụt bão năm 2014, với kinh phí 952 triệu đồng bằng vốn
ngân sách huyện. 

 - Công trình huy động sức dân: 15 xã có đê đã huy động nhân lực, vật tư để tu
sửa những tuyến đê sạt lở, xử lý rò rỉ mang cống, bổ sung con phai, bảo dưỡng
máy đóng mở bằng kinh phí tại địa phương; đắp đất dự trữ bổ sung cống dưới đê
khối lượng 5.210 m3, chuẩn bị bãi đất dự trữ 10.900 m3; Tổ chức huy động lao
động lên công trường nạo vét kênh nội đồng và thủy lợi mặt ruộng, giải phóng ách
tắc, khơi thông dòng chảy trên các trục kênh tiêu với khối lượng: 156.867m3

3. Những tồn tại và hạn chế:
- Việc triển khai các văn bản chỉ đạo của cấp trên, tuyên truyền, phổ biến, nâng cao

kiến thức phòng, chống thiên tai cho nhân dân và tổ chức quản lý trong những năm qua đã
được quan tâm nhưng còn hạn chế, nhất là ngư dân đánh bắt thủy sản và đi biển.  Nhận
thức và tinh thần trách nhiệm của một số cán bộ, nhân dân có tư tưởng chủ quan, lơ là
trong công tác chuẩn bị PCLB và giảm nhẹ thiên tai.

- Thực hiện phương châm “4 tại chỗ” có lúc, có nơi chưa tốt, phương tiện, vật tư, lực
lượng cứu hộ ở các xã chưa cụ thể hoá; số lượng, chất lượng vật tư bao bì, cọc... chưa đảm
bảo. Một số đơn vị xây dựng phương án PCTT và TKCN sơ sài, chưa phù hợp với điều
kiện thực tế. 

- Việc bảo trì, tu bổ, sửa chữa công trình phòng, chống lụt, bão còn chậm tiến độ do
thiếu vốn đầu tư; Việc quản lý, kiểm tra, xử lý các vi phạm pháp luật về đê điều, PCTT ở
một vài địa phương thực hiện chưa nghiêm.

II. PHƯƠNG ÁN PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN
NĂM 2015

1. Tình hình chất lượng đê, kè, cống, trạm bơm và kênh tiêu:
- Tuyến đê biển, đê cửa sông Nga Tân, Nga Thủy đã đạt được cao trình thiết kế, mặt

đê đã cứng hóa đảm bảo an toàn phòng chống bão lụt. Đê Trung ương (đê tả sông Lèn) dài
11,39 km, khi có lũ lớn hoặc nước dâng cao do sóng có thể sảy ra các điểm xung yếu:
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Đoạn kè Nga Thắng, trọng điểm tại Báo Văn K21 + 550m  K21 + 820m xã Nga Lĩnh,
Cống Nga Thắng 1, cống Nga Thắng 2, cống Giải Huấn, cống Hói Đò, cống Phương Phú.
Đê hữu sông Hoạt dài 15,4 km, sạt trượt: Các đoạn đê ở các xã Ba Đình,  Nga Vịnh,  Nga
Trường, xã Nga Thiện (trọng điểm: Tuyến đê ở các xã Ba Đình, Nga Vịnh, Nga Trường,
Nga Thiện). Đê tả sông Càn dài 9,12 km, cơ bản đê đảm bảo cao trình chống đựơc mực
nước lũ thiết kế, riêng đoạn từ K1+804  K2+329m và đoạn từ K5+157  K9+121m  có
chiều dài 4.489m đê chưa đủ cao trình thiết kế 0,5 m, thuộc xã Nga Điền, có 3 đoạn chưa
được làm kè có thể sạt trượt trong mùa lũ. Đê hữu sông Càn dài 9 km, chưa đủ cao trình
thiết kế 0,40,8 m, thuộc xã Nga Phú, Nga Tiến, Nga Tân cần đề phòng tràn tại đoạn
đường 10 giáp cầu Điền Hộ và đoạn đê núi Dành Dành Nga Phú, đoạn từ  K3+142 –
K5+917 xã Nga Tiến, Nga Tân khi mực nước lũ tại cầu Điền Hộ đạt lũ thiết kế.

- Về kè có: kè Nga Thắng, kè Nga Lĩnh, kè Báo Văn, kè Quai Sy, kè Thanh Lãng, kè
mũi Hậu Trạch, kè Nga Điền ổn định đảm bảo an toàn.

- Về cống: Các cống dưới đê tả sông Lèn, tả sông Càn, hữu sông Càn đê biển, đê cửa
sông Nga Tân, Nga Thủy đã được xây mới và cải tạo lại, về cơ bản đã đáp ứng được
nhiệm vụ PCLB. Một số cống đã hư hỏng cần được sửa chữa như cống Giải Uấn, cống
Hói Đò, cống Văn Thắng, cống Trung, cống Mỹ Thành, cống Phát Hải, cống Tân Thịnh,
cống ông Ngọ. Xây mới cống Phú Sơn 2 trên đê hữu sông càn Càn theo dự án đã được phê
duyệt. 

- Trạm bơm tưới tiêu kết hợp: Có 6 trạm tưới tiêu kết hợp, với 38 tổ máy, công suất
thiết kế 89.900 m3/h. Trạm bơm Xa Loan có 6 máy loại 4.000 m3/h, hiện tại đang hoạt
động bình thường. Trạm bơm tiêu nam Nga Sơn cần kiểm tra bảo dưỡng, thay thế phần cơ
điện. Các trạm bơm Nga Thắng, Nga Thiện, Nga Điền đã xuống cấp, máy móc già cỗi
thiếu đồng bộ, công suất thấp thời gian tiêu kéo dài.

- Kênh tiêu chính: Hệ thống kênh tiêu liên xã nhìn chung đảm bảo mặt cắt và cao trình
tiêu úng, tuy nhiên nhiều tuyến kênh còn vật cản như đăng đó, bèo bồng làm cản trở dòng
chảy, giảm năng lực công trình.

2. Phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 2015.
Dự báo, năm 2015 tình hình thời tiết khí hậu thuỷ văn sẽ có những diễn biến phức

tạp, khó lường, chịu tác động mạnh nhất của biến đổi khí hậu. Cần chủ động đề phòng
bão mạnh, mưa lớn trên diện rộng, lũ cao trên các triền sông và nước dâng vùng ven biển.

2.1. Mục tiêu, nhiệm vụ:
Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người, tài sản của Nhà nước và nhân dân, hạn chế đến

mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra; bảo vệ an toàn các tuyến đê, kè, cống,. Đặc biệt
là các tuyến đê trọng điểm như đê tả sông Càn, đê hữu sông Càn, đê hữu sông Hoạt; bảo
vệ sản xuất và môi trường sinh thái sớm ổn định đời sống nhân dân sau thiên tai.

2.2. Giải pháp:
- Tổ chức tổng kết công tác phòng, chống thiên tai -TKCN năm 2014 từ huyện đến

xã và triển khai công tác phòng, chống thiên tai - TKCN năm 2015, đánh giá tồn tại, hạn
chế trong công tác chỉ đạo, điều hành PCTT - TKCN năm 2014 từ đó rút kinh nghiệm
trong công tác tổ chức chỉ đạo, triển khai nhiệm vụ công tác phòng, chống thiên tai, TKCN
năm 2015; Thời gian hoàn thành trước ngày 20/5/2015, báo cáo UBND tỉnh trước ngày
25/5/2015 qua Văn phòng Ban Chỉ huy PCLB tỉnh.
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- Tăng cường thông tin, tuyên truyền, cảnh báo, hướng dẫn các biện pháp phòng,
tránh ứng phó thiên tai kịp thời đến các tầng lớp nhân dân; nâng cao nhận thức và trách
nhiệm cộng đồng, phát huy ý thức tự giác, chủ động phòng, tránh thiên tai của toàn dân
trên địa bàn huyện.

- Tuyệt đối nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi, tìm mọi biện pháp kêu gọi, hướng dẫn
những tàu thuyền còn đang hoạt động ngoài khơi về nơi an toàn để tránh trú bão hoặc
khẩn trương thoát ra khỏi vùng nguy hiểm; Thực hiện mọi biện pháp di dân triệt để phía
ngoài đê, cửa sông, mép nước, vùng thường xuyên bị ngập lụt để tránh trú bão an toàn.  

- Khẩn trương thu hoạch lúa đã chín, hoa màu, vật nuôi trồng thủy sản. Huy động
mọi lực lượng triển khai các biện pháp đối phó với bão, tổ chức cứu hộ, cứu nạn. Triển
khai lực lượng, phương tiện bảo vệ các công trình trọng điểm, kho tàng; chằng chống nhà
cửa, trường học, bệnh viện. 

- Thông báo các bản tin dự báo, cảnh báo, công điện chỉ  đạo,  điều hành phòng,
chống, ứng phó bão thường xuyên, liên tục trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Nâng cao năng lực xử lý tình huống, ứng phó thiên tai cho các cấp, các ngành,
trước nhất là các cơ quan, chính quyền cơ sở trực tiếp quản lý và giảm nhẹ thiên tai.

2.3. Những nhiệm vụ cụ thể:
a)  Về công trình phục vụ PCTT:
- Đẩy nhanh tiến độ thi công, tuyến đê hữu sông Càn từ cống Mộng Giường II đi

Nga Phú, tuyến đê tả sông Càn thuộc xã Nga Điền, dự án tu bổ nâng cấp đê biển đê cửa
sông Nga Thủy, Nga Tân (giai đoạn 2) để kịp thời phục vụ công tác PCTT năm 2015.

- Công trình huy động sức dân và nguồn vốn ngân sách xã: Gồm tu sửa nhỏ, xử lý rò rỉ,
sạt lở mang cống, sửa chữa máy đóng mở, nạo vét kênh mương, khơi thông dòng chảy…

- Các xã, thị trấn tổ chức kiểm tra tất cả các hệ thống kênh tiêu, thủy lợi nội đồng trên
địa bàn, huy động lực lượng ra quân nạo vét, khơi thông dòng chảy, phá bỏ ắch tắc trên các
kênh như: Vớt bèo, dọn cỏ, nhổ đăng đó, vật cản, nạo vét con bơn từ ngày 15/5/2015 đến
ngày 30/5/2015. Trong đó chú ý làm thuỷ lợi phục vụ tiêu úng trước lũ hoàn thành trước
20/5/2015 để giảm thiểu ảnh hưởng của mưa, lụt tới cây trồng vụ xuân và cây trồng vụ thu,
vụ mùa mới gieo.

b) Chuẩn bị vật tư dự trữ PCTT năm 2015:
- Tổng khối lượng toàn huyện: Đắp đất dự trữ cống: 4.215m3; 15 xã có đê chuẩn bị

đất dự trữ ở phía đồng với số lượng: 10.600 m3; Đá hộc: 360 m3; Bao tải: 102.123 bao; Đá
dăm: 240 m3; Phên liếp, bạt chắn sóng: 16.885 m2; Cát: 240 m3; Bó rồng: 7.966 bó; Tre
cây: 11.277 cây; Cọc tre: 20.849 cọc; Rọ tre (thép): 3.089 rọ; Rơm rạ: 21.311 kg.              

- Tất cả các loại vật tư dự trữ PCTT - TKCN năm 2015 phải được chuẩn bị đủ số
lượng, chất lượng, thời gian hoàn thành trước ngày 30/5/2015.

c) Công trình thực hiện sau thu hoạch cây trồng vụ xuân 2015.
- Nạo vét kênh tiêu liên xã cả 3 vùng chiêm, màu, biển khối lượng dự kiến: 50.000 m3.
- Thuỷ lợi mặt ruộng và kênh nội đồng là 135.000 m3

2.4. Công tác chuẩn bị PCTT - TKCN của huỵên, xã, thị trấn, ngành:
a. Đối với các xã, thị trấn:
- Thành lập ban chỉ huy PCTT - TKCN, xong trước ngày 20/5/2015. Phân công

trách nhiệm cho từng thành viên phụ trách, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc triển khai
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xây dựng phương án phòng chống thiên tai, TKCN tại cơ sở, bao gồm chuẩn bị vật tư dự
trữ, tổ chức lực lượng xung kích canh đê, cống, hộ đê và công tác đảm bảo khác.

- Xây dựng phương án di dời dân vùng mép nước, cửa sông. Xác định các khu vực
có nguy cơ sảy ra cao để tiến hành sơ tán dân, các biện pháp cứu nạn, nhằm bảo vệ an toàn
tính mạng và tài sản cho nhân dân trong mùa mưa lũ năm 2015.

- Khi có sự cố đê, kè, cống trong bão lụt, thực hiện chỉ đạo theo phương châm “4 tại
chỗ”, xử lý tình huống kịp thời đảm bảo an toàn cho công trình ngay giờ đầu. Có phương
án khắc phục nhanh nhất hậu quả do thiên tai gây ra, ổn định đời sống và sản xuất của
nhân dân sau bão lụt.

- Kiểm tra đôn đốc các cơ sở thực hiện báo cáo tình hình sự cố đê, kè, cống và các
công việc có liên quan đến công tác PCTT - TKCN chấp hành chế độ báo cáo thường
xuyên, đột xuất theo yêu cầu của cấp trên. Tổ chức kiểm tra công tác chuẩn bị PCTT -
TKCN tại các xã, thị trấn tháng 6/2015.

- Phối hợp với đồn Biên phòng Lạch Sung và các trạm biên phòng Hói Đào và các
đơn vị liên quan quản lý chặt chẽ các phương tiện nghề cá và ngư dân ra khơi đánh bắt,
nuôi trồng thủy sản. Đồng thời, xây dựng phương án, đảm bảo một hệ thống thông tin
quản lý tàu thuyền trên biển.

- Đối với các xã có đê, kè, cống, có đê biển: Chủ tịch UBND xã có trách nhiệm huy
động kịp thời lực lượng, vật tư, phương tiện của địa phương ngay từ đầu khi có sự cố đê,
kè xảy ra, đồng thời báo cáo cấp trên trực tiếp để có sự chi viện, cứu hộ kịp thời, đảm bảo
an toàn cho đê điều. Mỗi xã ven biển thành lập một Hải đội (có thành phần của các chủ
phương tiện tham gia khi có lệnh ứng cứu khẩn cấp) và thành lập một tiểu đội xung kích
thường trực 24/24 giờ khi có mưa bão đến. Đồng thời, xây dựng phương án bến neo đậu
tầu thuyền để khi có bão, lụt xảy ra để ngư dân tránh bão. Cụ thể như sau:

+ Các xã Nam kênh Hưng Long khu neo đậu tránh bão là kênh Đôi xã Nga Thạch.
+ Các xã phía Bắc kênh Hưng Long khu neo đậu là kênh Hưng Long (trong cống

Mộng Dường II) và khu vực cầu Điền Hộ.
- Kiểm tra đê, kè, cống trước bão lụt, những công trình hư hỏng chưa được huyện,

tỉnh đầu tư tu sửa, yêu cầu các địa phương khẩn trương huy động nhân lực, vật tư, kinh phí
tu bổ ngay để đảm bảo an toàn trong mùa bão lụt năm 2015. Xây dựng phương án hộ đê,
kè, cống trên toàn tuyến và phương án trọng tuyến của đơn vị mình cụ thể, chi tiết. Các
phương án này được thông qua Ban Thường vụ Đảng uỷ, UBND xã và Ban chỉ huy
PCTT  - TKCN cơ sở để thống nhất triển khai thực hiện.

- Từ phương án toàn tuyến và trọng điểm các xã tập trung chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc
công tác chuẩn bị gồm: Bộ máy chỉ huy, tổng lực lượng, lực lượng xung kích, vật tư dự
phòng và các điều kiện đảm bảo khác một cách đầy đủ để sẵn sàng đối phó với mọi khả
năng khi bão lụt xảy ra. Tổ chức hộ đê, kè, cống theo phương án đã lập, thời gian tổ chức
thực hiện xong trước ngày 20/6/2015.

- Chuẩn bị vật tư dự trữ PCTT phải đảm bảo số lượng, chất lượng, tập trung vật tư tại
vị trí gần tuyến công trình xung yếu để khi cần huy động nhanh nhất. Tre cây phải có biên
bản hợp đồng mua tại bụi, các vật tư khác tập trung tại trung tâm của xóm, xã. Riêng mỗi
hộ 2 bao đất phải chuẩn bị bao, vị trí lấy đất, khi có lệnh tập trung mới đổ vào bao.

- Các xã ven sông, ven biển xây dựng phương án di dân, cứu nạn đề phòng sự cố đê,
kè, cống có thể xảy ra trong bão lũ.
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- Kiện toàn đội tuần tra canh gác đê, kè, cống, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng
thành viên, lực lượng này phải hoạt động từ 21/5/2015.

- Tổ chức lực lượng xung kích, lực lượng này phải được tập huấn kỹ thuật tại huyện.
- Các xã có ngư dân ra khơi đánh bắt và nuôi trồng thuỷ sản ở vùng bãi triều phải xây

dựng phương án bảo vệ người, tài sản trong bão lũ, ra khơi đánh cá phải có phao cứu sinh
và các thiết bị an toàn khác.

- Các xã có đê Chủ tịch UBND xã phải trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm rà soát,
kiểm tra toàn bộ những vi phạm Luật đê điều, vi phạm hành lang bảo đảm của đê. Trước
mắt, xử lý nghiêm giải phóng nhà cửa, lều quán, cây trồng, san lấp bồi trúc những vị trí vi
phạm xong trước 30/6/2015. Yêu cầu UBND xã Nga Lĩnh theo dõi, kiểm tra, giám sát
các hộ kinh doanh cát chỉ được phép dự trữ khối lượng cát không quá 100m3 trong hành
lang bảo vệ đê tả sông Lèn. 

b. Các phòng, ban ngành chức năng:
- Phòng Nông nghiệp phối hợp với Hạt quản lý đê điều, Chi nhánh thủy lợi Nga Sơn

kiểm tra các công trình đê, kè, cống các trạm bơm tiêu, kênh tiêu phục vụ công tác PCTT -
TKCN. Có kế hoạch tu sửa cống tiêu, nạo vét, giải phóng ách tắc kênh tiêu, bảo dưỡng,
thay thế phần cơ điện các trạm bơm để kịp thời phục vụ tiêu úng. Tổ chức tập huấn cho lực
lượng xung kích hộ đê. Tham mưu biện pháp chỉ đạo ứng phó với các tình huống có thể
sảy ra. Phối hợp với phòng Công thương, trạm biên phòng Hói Đào kiểm tra chất lượng
phương tiện, phao cứu sinh trước khi ra khơi đánh bắt thuỷ sản. Cùng với Hạt quản lý đê
điều Hà Trung xây dựng phương án trọng điểm trên tuyến đê tả sông Lèn tại K21+550 đến
K22+820 thuộc Nga Lĩnh, đê biển và đê toàn tuyến. Phối hợp với Ban chỉ huy quân sự
huyện và các đơn vị cơ sở tập huấn kỹ thuật hộ đê, kè cống, tháng 6/2015.

- Các phòng ban của huyện căn cứ vào chức năng được phân công hoàn thành tốt
nhiệm vụ phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2015.

  - Công an huyện xây dựng phương án đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn trong bão lụt.
Tổ chức kiểm tra vi phạm Luật đê điều và xử phạt nghiêm theo quy định của pháp luật.

  - Trạm Biên phòng Hói Đào xây dựng và tổ chức thực hiện phương án quản lý,
kiểm soát, hướng dẫn, kêu gọi tầu thuyền hoạt động trên sông, trên biển về nơi tránh,
trú bão an toàn; đồng thời, thực hiện các biện pháp bảo vệ tài sản tại các khu neo đậu
tàu thuyền tránh, trú bão; kiểm soát hoạt động của các chòi canh thủy sản, hải sản khu
vực bãi bồi ven biển. 

Phối hợp với UBND huyện xây dựng, tổ chức thực hiện phương án di dân phía ngoài
đê vào trong đê và các hộ dân có nhà ven sông, ven biển không đảm bảo an toàn đến các
địa điểm tránh trú an toàn khi có bão. Phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự huyện, Công an
huyện xây dựng, tổ chức thực hiện phương án cứu hộ, cứu nạn trên biển và vùng ven biển
khi xảy ra thiên tai.

- Hội chữ thập đỏ tham mưu phương án cứu nạn khi có bão lũ xảy ra.
- Bưu điện huyện xây dựng phương án đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt, kịp thời

chính xác trong mọi tình huống, thực hiện theo yêu cầu của Ban chỉ huy PCTT huyện. Tổ
chức tập huấn cho đội giao thông hoả tốc phục vụ công tác PCTT - TKCN.

  - Chi nhánh điện kiểm tra tu sửa đường dây, các trạm biến áp trước bão lụt để phục
vụ kịp thời các trạm bơm tiêu úng.
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  - Phòng Văn hoá, Đài truyền thanh huỵên thường xuyên tuyên truyền phổ biến Luật
đê điều, Luật phòng chống thiên tai, chủ động phòng ngừa bão lụt theo phương châm tự
cứu lấy mình là chính. Thông tin kịp thời, chính xác những diễn biến của thời tiết và các
chủ trương, biện pháp khắc phục hậu quả bão lụt, thiên tai.

  - Phòng Y tế, trung tâm Y tế dự phòng, Bệnh viện Đa khoa huyện có kế hoạch dự trữ
thuốc, tổ chức các đội cấp cứu, phòng chống dịch trong và sau bão lụt.

  - Phòng Giáo dục xây dựng phương án bảo vệ cơ sở vật chất đồ dùng giảng dạy,
củng cố tu sửa ổn định trường lớp khi có sự cố bão lụt xảy ra.

 - Đội bảo dưỡng cầu đường có kế hoạch đảm bảo an toàn giao thông sau bão lụt.
  - Phòng Tài chính - KH có kế hoạch, đảm bảo kinh phí kinh phí phục vụ kịp thời

công tác PCTT - TKCN. 
  - MTTQ và các Đoàn thể: Tổ chức động viên hội viên, đoàn viên tham gia tốt công

tác phòng chống thiên tai.
  2.5. Chế độ thường trực báo cáo:
  - Ban chỉ huy PCTT - TKCN từ huỵên đến cơ sở xã, thị trấn, ngành phân công cán

bộ duy trì chế độ thường trực 24/24 giờ trong ngày kể từ 15/5 - 30/11/2015. Theo dõi chặt
chẽ diễn biến của thời tiết, tiếp nhận triển khai kịp thời các văn bản của cấp trên về công
tác PCTT - TKCN.

 - Chế độ báo cáo định kỳ trong mùa bão lụt: Mỗi tháng 2 lần vào ngày 14 và
29. Khi có sự cố về bão lụt phải báo cáo kịp thời về thường trực Ban chỉ huy
PCTT - TKCN huyện.

Trên đây là Phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2015
của huyện, UBND huyện yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương tập trung triển
khai thực hiện đảm bảo ứng phó kịp thời, có hiệu quả, bảo vệ an toàn cho người,
tài sản của Nhà nước, nhân dân và hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai
gây ra.

Nơi nhận:                                                                                           UBND HUYỆN NGA SƠN
- 27 xã, thị trấn (TH);
- TTHU, TTHĐND huyện (b/c);
- Thủ trưởng các đoàn thể (PH);
- Thủ trưởng các ngành (TH);
- Các thành viên trong BCĐ PCTT(TH);
- Lưu: VT, NN.

8



ỦY BAN NHÂN DÂN                                             BẢNG GIAO CHI TIẾT VẬT TƯ DỰ TRỮ PCLB NĂM 2015 
  HUYỆN NGA SƠN                  (Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày        /       / 2015 của Chủ tịch UBND huyện Nga Sơn)

                                        (Khối lượng dự kiến, khối lượng chính thức BCH PCLB tỉnh chưa giao)

TT

         Loại vật tư

Đơn vị

Đất (m3) Đá 
hộc
(m3)

Đá 
dăm
(m3)

Cát
(m3)

Tre 
cây

(cây)

Cọc tre
(cọc)

Rọ
 tre,
thép
(cái)

Dự trữ 
cống

Bãi Dự
trữ

1 Nga Điền 520 1.200 60 30 40 700 1.000 100
2 Nga Phú 460 1.200 30 20 20 800 1.000 85
3 Nga Thái 600 1.200 20 20 20 700 1.000 200
4 Nga An 0 0 0 0 0 160 540 88
5 Nga Tiến 400 1.200 20 20 10 900 500 100
6 Nga Liên 0 0 0 0 0 400 500 60
7 Nga Tân 400 800 20 20 20 1.310 1.350 272
8 Nga Thanh 0 0 0 0 0 450 440 58
9 Nga Thủy 200 800 10 10 100 300 600 100

10 Nga Trung 0 0 0 0 0 200 400 100
11 Nga Hưng 0 0 0 0 0 100 180 50
12 Nga Bạch 150 800 40 10 15 200 600 188
13 Nga Thạch 500 800 30 10 30 400 1.185 100
14 Nga Nhân 200 0 0 0 0 100 250 75
15 Nga Lĩnh 400 500 40 10 10 800 890 160
16 Nga Thắng 500 500 40 10 10 800 1.040 50
17 Ba Đình 290 500 20 20 10 300 2.622 20
18 Nga Vịnh 270 500 20 20 10 300 475 70
19 Nga Trường 120 400 20 10 10 200 325 81
20 Nga Thiện 200 500 10 10 10 100 700 200
21 Nga Giáp 0 0 0 0 0 800 776 167

TT

         Loại vật tư

Đơn vị

Đất (m3)
Đá 
hộc
(m3)

Đá 
dăm
(m3)

Cát
(m3)

Tre 
cây

(cây)

Cọc tre
(cọc)

Rọ
 tre,
thép
(cái)

Dự trữ 
cống

Bãi Dự
trữ

22 Nga Hải 0 0 0 0 0 100 200 46
23 Nga Thành 0 0 0 0 0 145 440 52
24 Nga Văn 0 0 0 0 0 100 220 50
25 Nga Yên 0 0 0 0 0 100 260 95
26 Nga Mỹ 0 0 0 0 0 100 450 50
27 Thị Trấn 0 0 0 0 0 100 100 30
 Tổng cộng: 5.210 10.900 380 220 315 10.665 18.043 2.647

Ghi chú: 
 -  Đất đắp dự trữ cống không được đắp lên thân cống, mặt đê làm ách tắc giao thông, phải đắp ở mái đê phía đồng.
 - Tre cây: Đường kính từ 6-8 cm, dài 6 m (không dùng tre non) có hợp đồng tại bụi.
 - Cọc tre: Đường kính từ 6-8 cm dài 2,5 đến 3 m, một đầu vát nhọn, đầu kia cưa bằng.
 - Rọ tre: Có chiều cao 0,8 đến 1 m, đường kính 0,6-0,8 m (có thể thay bằng rọ thép)
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 - Bó rồng: Dài từ 2-3m có đường kính từ 20-40 cm (bằng các cành tre hoặc cành cây nhỏ khác nhau) 
khi chặt tre mới dùng để bó.
 - 15 xã có đê phải chuẩn bị bãi đất dự trữ gần đê ở phía đồng để khi có sự cố đê điều xảy ra huy động được nhanh nhất.
 - Bì đựng đất: Phải là bì lành (không rách), có trọng lượng từ 40-50 kg đất./.
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